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Ngày ……
Bài 17: Lớp Vỏ Khí

1. Thành phần của không khí

· Quan sát biểu đồ hình 45 sgk trang 52, cho biết:

· Không khí gồm mấy thành phần, nêu tên các thành phần đó?

· Mỗi thành phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Bài học

· Thành phần của không khí gồm:

· ……………………………………..

· ……………………………………..

· ……………………………………..

Lượng hơi nước là nguồn gốc sinh ra các …………………………………...

2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (khí quyển)
· Quan sát hình 46, sgk trang53, cho biết:

· Lớp vỏ khí gồm những tầng nào?

· Nêu vị trí và đặc điểm của từng tầng?

Bài học:

	Các tầng của không khí
	Vị trí
	               Đặc điểm

	Tầng đối lưu
	……..
	Mật độ không khí………………………
Nhiệt độ………………………………...

Không khí chuyển động theo chiều……

Là nơi sinh ra các ……………………...

	Tầng bình lưu
	……..
	Không khí chuyển động theo chiều……
Có lớp……ngăn cản các tia……………

	Các tầng cao
	……..
	Không khí………………………………
Nơi xuất hiện các hiện tượng………….


Vai trò của không khí: 
· Cung cấp các chất khí cần thiết cho sự sống

· Bảo vệ trái đất: Ngăn chặn tia tử ngoại và thiên thạch..

· Điều hòa nhiệt độ không khí

( Nếu không có khí quyển thì trái đất………………………………………

3. Các khối khí

· Dựa vào bảng các khối khí, cho biết:

· Khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại?

· Khối khí đại dương và khối khí lục địa hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại?

Bài học:

+ Khối khí nóng hình thành……………..có nhiệt độ ………………………

+ Khối khí lạnh hình thành……………..có nhiệt độ ………………………

+ Khối khí đại dương hình thành……………..có …………………………
+ Khối khí lục địa hình thành…………….. ….có …………………………

Bài tập

1. Vì sao khi leo núi ở độ cao 8000m ta thấy khó thở?
Ngày………..
Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

1. Thời tiết và khí hậu

Dựa vào mục 1 trong sgk, cho biết:
· Thời tiết là gì? Khí hậu là gì?

· So sánh điểm giống và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu?

Bài học
· Thời tiết là sự biểu hiện của các………………..ở một địa phương, trong một thời gian…….Thời tiết luôn……………
· Khí hậu là sự …………………..ở một địa phương, trong thời gian………..
2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí
· Nhiệt độ không khí là gì?

· Tại sao khi đo nhiệt độ không khí, người ta phải để nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 2m?
Bài học:

a. Nhiệt độ không khí là lượng nhiệt khi mặt đất đã hấp thụ………………

b. Cách đo nhiệt độ không khí

· Để đo nhiệt độ không khí người ta sử dụng……..

· Để nhiệt kế ở……..cách mặt đất…..m

· Đo ít nhất …lần trong ngày (5h,13h,21h)

· Nhiệt độ trung bình ngày = Tổng nhiệt độ các lần đo trong ngày / số lần đo
· Nhiệt độ TB tháng = Tổng nhiệt độ TB các ngày trong tháng / số tháng
· Nhiệt độ TB năm = Tổng nhiệt độ trung bình 12 tháng / 12
Làm bài tập ví dụ trong mục 2, trang 55 sgk
3. Sự thay đổi nhiệt độ của không khí
·  Tại sao về mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền, ngược lại về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền ?

· Dựa vào những kiến thức đã biết, hãy tính sự chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm trong hình 48? 

Bài học
a. Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển

· Sự tăng, giảm nhiệt độ của mặt nước và mặt đất rất…………
· Sự khác biệt về nhiệt độ giữa đất và nước đã sinh ra hai loại khí hậu………
b. Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao

·  Tính chênh lệch nhiệt độ giữa hai địa điểm hình 48
· Càng lên cao nhiệt độ không khí càng…….
c. Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ
Quan sát hình 49, hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ xích đạo về hai cực?
· Không khí ở vùng vĩ độ thấp………không khí ở các vùng vĩ độ cao
Bài tập cũng cố
1. Gỉa sử có một ngày ở Hà Nội, người ta đo nhiệt độ lúc 5h là 180c, lúc 13h là 230c và lúc 21h là 210c. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? Em hãy nêu cách tính?
2. Dựa vào những kiến thức đã biết, hãy tính sự chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm trong hình 48? 

